
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /XMCP-ĐT&QLTS Quang Hanh, ngày        tháng  03 năm 2026 

V/v Báo giá Cung cấp vật tư và trang bị bảo hộ 

lao động chịu nhiệt 

 

 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 
 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ 

thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung 

cấp 

Bảo hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Tấm than 

chì bôi trơn 

con lăn bệ 

1&3 lò 

Carbonplate 

(KT:40x180x1070) 
Tấm 4 

30 ngày 

kể từ 

ngày ký 

hợp 

đồng 

12 tháng kể 

từ ngày ký 

biên bản 

kiểm nghiệm 

(đạt yêu cầu) 

2 

Tấm than 

chì bôi trơn 

con lăn bệ 

2 lò 

Carbonplate 

(KT:40x200x1400) 
Tấm 2 

3 
Quần áo 

chịu nhiệt 

- Chịu nhiệt độ: 

+ Cold resistance (Chịu lạnh): 

-30oC x 3min. 

+ Heat resistance (Chịu 

nóng): 200oC x 15min. 

- Chất liệu được kết hợp từ 

nhôm và aramid không chứa 

amiang. 

- Bao gồm: 

+ Mũ: FC-11PM (Tròng kính: 

5mm tempered glass, 

goldcolor aluminized film, 

0.8mm PC plate. 

+ Áo: FC-12PM. 

+ Găng: FC-14PM (loại 2 

ngón). 

+ Quần: FC-13PM. 

+ Ủng: FC-15PM. 

Bộ 2 

4 
Găng tay 

chịu nhiệt 

- Chịu nhiệt độ: 

+ Cold resistance (Chịu lạnh): 

-30oC x 3min 

+ Heat resistance (Chịu 

Đôi 15 

361 20

Số và ký hiệu: 361/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 20/03/2026
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TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ 

thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung 

cấp 

Bảo hành 

nóng): 200oC x 15min. 

- Chất liệu được kết hợp từ 

nhôm và aramid không chứa 

amiang 

5 

Máy bơm 

nước xịt 

rửa 

Công suất: motor 3kW. Điện 

áp: 220V-1 pha. Phụ kiện đi 

kèm đầy đủ để lắp thành 1 bộ 

rửa để dùng: dây hút, dây hồi, 

chân giá, pully đầu rửa, dây 

curoa, pully motor, bép rửa, 

10m dây dẫn áp lực, chõ lọc, 

bộ gioăng máy 

Cái 1 

2. Điều kiện thanh toán 

Bên mời thầu sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu cho Nhà thầu bằng 

chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày Bên mời thầu nhận 

được bản gốc các chứng từ. 

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà 

thầu báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Mô tả dịch 

vụ/Yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 

1        

2        

 Tổng cộng      

 Thuế GTGT      

 
Tổng cộng giá trị sau 

thuế 
  

  
 

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng 

Số và ký hiệu: 361/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 20/03/2026
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Cẩm Phả trước 14h00, ngày 24/03/2026 theo địa chỉ dưới đây:  

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh. 

- Người nhận: Nguyễn Lan Phương, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 

0349337866. Email: Phuongnl13@viettel.com.vn 

- ĐT: 02033. 721.996  Fax: 02033.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./. 

Nơi nhận:                                
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, ĐT&QLTS. Phương02. 

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Số và ký hiệu: 361/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 20/03/2026
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